
Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

NSĐP

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Thu hồi 

các khoản 

ứng trước 

NSĐP

Thanh 

toán nợ 

XDCB

Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSĐP

Thanh toán 

nợ XDCB

TỔNG CỘNG 62.300 62.300 59.111 37.062 37.062 37.062 17.497 17.497 0 0 9.400 300 -4.948 54.463 54.463 0 0 1.535 -1.655 17.377 17.377 0 0

I Điều chỉnh nguồn vốn cân đối NSĐP 55.300 55.300 52.111 35.062 35.062 35.062 12.497 12.497 0 0 7.734 0 -4.528 47.583 47.583 0 0 1.235 -1.235 12.497 12.497 0 0

Ban QLDA các công trình

1
Trường THCS xã Chiềng Đông, huyện 

Tuần Giáo
Xã Chiềng Đông

1493/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2016
21.000 21.000 18.906 14.378 14.378 14.378 -3.293 15.613 15.613 1.235 1.235 1.235

Lồng ghép bổ sung 

vốn NTM 2.576 trđ

2 Trụ sở xã Phình Sáng Xã Phình Sáng
1457/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2016
7.500 7.500 7.440 6.898 6.898 6.898 517 517 -149 7.291 7.291 -149 368 368 Hết nhu cầu vốn

3 Trụ sở xã Tênh Phông Xã Tênh Phông
1456/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2016
7.300 7.300 6.649 6.092 6.092 6.092 558 558 391 -79 6.570 6.570 -79 479 479 Hết nhu cầu vốn

4
Trường THCS xã Quài Cang, huyện 

Tuần Giáo
Xã Quài Cang

984/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018
6.500 6.500 6.405 3.000 3.000 3.000 3.405 3.405 2.252 -504 5.901 5.901 -504 2.901 2.901 Hết nhu cầu vốn

5 Trường mầm non thị trấn Tuần Giáo
Thị trấn Tuần 

Giáo

983/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018
8.000 8.000 7.711 3.134 3.134 3.134 4.577 4.577 2.330 -24 7.687 7.687 -24 4.553 4.553 Hết nhu cầu vốn

6
Trường mầm non Mùn Chung xã Mùn 

Chung
Xã Mùn Chung

985/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018
5.000 5.000 5.000 1.560 1.560 1.560 3.440 3.440 2.761 -479 4.521 4.521 -479 2.961 2.961 Hết nhu cầu vốn

II
Bố trí chuẩn bị đầu tư nguồn vốn cân 

đối NSĐP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 300 0 0 300 0 300 300 0 0

Ban QLDA các công trình

1
Đường từ bản Hồng Lực đến trung tâm 

xã Mường Khong
Xã Mường Khong 200 200 200 200 200 200

2
Đường Trung tâm xã Tênh Phông (Km 

1+967) - bản Thẳm Nặm
Xã Tênh Phông 100 100 100 100 100 100

III Nguồn vốn Xổ số kiến thiết 7.000 7.000 7.000 2.000 2.000 2.000 5.000 5.000 0 0 1.666 0 -420 6.580 6.580 0 0 0 -420 4.580 4.580 0 0

Ban QLDA các công trình

1 Trường mầm non An Bình Xã Mường Mùn
982/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018
7.000 7.000 7.000 2.000 2.000 2.000 5.000 5.000 1.666 -420 6.580 6.580 -420 4.580 4.580 Hết nhu cầu vốn

Ghi chú

Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số        1261      /QĐ-UBND ngày   10       /8/2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Chủ đầu tư/Tên công trình Địa điểm XD

Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2016-2020 

đã phê 

duyệt

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu 

tư điều chỉnh đã được cấp thẩm quyền phê 

duyệt

TMĐT

Số Quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSĐP

Vốn đã 

thanh toán 

từ khởi 

công đến 

hết năm 

2019

Kế hoạch trung hạn đã 

giao đến hết năm 2019

Tổng số
Trong đó: 

NSĐP

Kế hoạch 2020

Giải ngân 

từ 

01/01/2020 

đến 

30/5/2020

Trong đó: NSĐP

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn) Tổng số

Trong đó:

Điều chỉnh KH vốn giai 

đoạn 2016-2020

Tăng(+) Giảm(-) Tăng(+) Giảm(-)

Kế hoạch giai đoạn 2016-2020 sau khi điều 

chỉnh

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:

Điều chỉnh KH vốn 

năm 2020
Kế hoạch 2020 sau khi điều chỉnh

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:
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